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Adjectives in Vietnamese

Basic Adjectives in Vietnamese
heavy nặng

light (weight) nhẹ

correct chính xác

wrong sai

difficult khó

easy dễ

few ít

many nhiều

new mới

old (not new) cũ

slow chậm

quick nhanh

poor nghèo

rich giàu
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Colours in Vietnamese
white màu trắng

black màu đen

grey màu xám

green màu xanh lá cây

blue màu xanh da trời
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red màu đỏ

pink màu hồng

orange (colour) màu cam

purple màu tím

yellow màu vàng

brown màu nâu
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Feelings in Vietnamese
good tốt

bad xấu

weak yếu

strong khỏe

happy hạnh phúc

sad buồn

healthy khỏe mạnh

sick bệnh

hungry đói bụng

thirsty khát nước

lonely cô đơn

tired mệt mỏi
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Space in Vietnamese
short (length) ngắn

long dài

small nhỏ

big lớn

high cao

low thấp

steep dốc

flat bằng phẳng

shallow nông

deep sâu

narrow hẹp

broad rộng

Other Important Adjectives in Vietnamese
cheap rẻ

expensive đắt

soft mềm

hard cứng

empty trống rỗng
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full (not empty) đầy

dirty bẩn

clean sạch sẽ

sweet ngọt

sour chua

young trẻ

old (not young) già

cold (adjective) lạnh

warm ấm áp


